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Abstract: Listening comprehension remains a core challenge in learning Vietnamese, a tonal language with 

complex vowel clusters. Drawing on over 20 years of teaching experience, the author develops pronunciation-

focused listening materials for elementary learners, addressing gaps that classroom time alone cannot fill. Based 

on a four-year pilot in the First-Year Vietnamese Course at Columbia University, the study tracks students’ 

pronunciation and listening gains into the second year. Findings highlight the value of integrating pronunciation 

training with listening instruction to enhance proficiency and support self-directed learning, offering a holistic 

model for modern Vietnamese language education. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong bốn kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, nghe thường được xem là kĩ năng giữ vai trò then chốt 

trong việc tiếp nhận và xử lí thông tin. Nhiều nghiên cứu về giao tiếp cho thấy người trưởng thành có 

thể dành tới 45% thời gian giao tiếp hằng ngày cho hoạt động nghe, cao hơn bất kì kĩ năng nào khác. 

Trong dạy - học ngoại ngữ, Field nhấn mạnh rằng nghe là kênh tiếp nhận ngôn ngữ chủ yếu của người 

học và đóng vai trò nền tảng cho việc hình thành năng lực ngôn ngữ toàn diện [9, tr.12-14]. Tuy nhiên, 

việc dạy kĩ năng nghe lại thường được coi là một hoạt động kiểm tra mức độ hiểu, thay vì được xem 

như một kĩ năng cần được huấn luyện chiến lược [9, tr.15-18]. 

Sự phức tạp của kĩ năng nghe nằm ở chỗ người học phải đồng thời xử lí nhiều tầng thông tin: 

tri giác âm thanh, nhận diện đơn vị từ vựng, dự đoán ngữ nghĩa và liên kết ngữ cảnh. Theo Anderson, 

quá trình nghe hiểu bao gồm cả xử lí từ dưới lên (bottom-up) - tập trung vào đặc điểm âm thanh, từ 

và cấu trúc - và xử lí từ trên xuống (top-down) - dựa vào kiến thức nền và suy luận ngữ cảnh [4, 

tr.67-70]. Goh và Vandergrift cũng chỉ ra vai trò quan trọng của năng lực siêu nhận thức trong việc 

lập kế hoạch, giám sát và tự đánh giá chiến lược nghe, giúp người học trở thành những “người nghe 

chiến lược” [21, tr.180-185]. 

Đối với một ngôn ngữ có thanh điệu như tiếng Việt, thì kĩ năng nghe hiểu là thử thách lớn, đặc 

biệt đối với người học nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất. Trong hơn 20 năm giảng dạy, tác giả 

nhận thấy rằng nhiều sinh viên gặp trở ngại trong việc phân biệt thanh điệu, các cặp vần dễ nhầm 

lẫn, hoặc không nắm bắt được lời nói tự nhiên trong hội thoại, dẫn đến hạn chế trong giao tiếp. Một 

số sinh viên thậm chí cảm thấy nản lòng hoặc e ngại việc sử dụng tiếng Việt do thiếu phương pháp 

học phù hợp hoặc thiếu tài liệu rèn luyện nghe - phát âm hiệu quả. 

Từ những vấn đề thực tiễn này, tác giả triển khai dự án “Ứng dụng phương pháp tích hợp phát 

âm - nghe hiểu theo tình huống giao tiếp cho trình độ Sơ cấp”. Nghiên cứu không chỉ nhấn mạnh 

tính cấp thiết của việc thiết kế tài liệu phát âm - nghe hiểu theo hướng giao tiếp - ngữ cảnh mà còn 

trình bày kết quả của một giai đoạn thí điểm kéo dài năm học 2019/2020 – 2024/2025 dành cho sinh 

viên tiếng Việt năm thứ nhất (trình độ sơ cấp). Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá lại năng lực 
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phát âm và nghe hiểu của sinh viên năm thứ hai (trình độ trung cấp) thuộc Chương trình Việt ngữ, 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, Đại học Columbia, nhằm xem xét mức độ tác động của mô 

hình giảng dạy đối với sự phát triển kĩ năng của người học. 

2. Cơ sở lí thuyết  

2.1. Đặc điểm ngôn ngữ 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập và đơn âm tiết, trong đó mỗi từ thường chỉ gồm một âm tiết 

mang nghĩa trọn vẹn [18, tr.763-770]; [1, tr.15-18]). Đây cũng là một ngôn ngữ có thanh điệu, với sáu 

thanh ở phương ngữ Bắc và năm thanh ở phương ngữ Nam; sự thay đổi thanh điệu dẫn đến sự thay đổi 

nghĩa của từ [14, tr.381-383]. 

Về mặt chữ viết, tiếng Việt sử dụng hệ thống chữ quốc ngữ dựa trên bảng chữ cái La-tinh, bổ sung 

các dấu thanh và kí tự đặc biệt để biểu thị những âm vị không tồn tại trong các ngôn ngữ Roman [3, 

tr.1-3]. Bên cạnh hệ thống thanh điệu, cấu trúc âm tiết của tiếng Việt bao gồm sự kết hợp giữa âm đầu 

(phụ âm đầu), âm chính (nguyên âm hoặc tổ hợp nguyên âm) và âm cuối (phụ âm cuối), hay còn gọi 

là vần [2, tr.35-50].Tiếng Việt có khoảng 130 vần cơ bản, trong đó nhiều cặp vần khó phân biệt đối 

với người học tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, chẳng hạn ai/ay, au/ao, hoặc sự khác biệt giữa các âm cuối -

ng và -n, -c và -t, -p và -m [5, tr.80-82]. 

Ngoài ra, sự tồn tại của các phương ngữ vùng miền, đặc biệt là khác biệt giữa phương ngữ Bắc, 

Trung và Nam, cũng là một thách thức trong giảng dạy và học tập tiếng Việt như ngoại ngữ [15, tr.1-5]. 

2.2. Phương pháp dạy phát âm và nghe hiểu 

Việc giảng dạy kĩ năng nghe hiểu trong bối cảnh ngôn ngữ thứ hai đòi hỏi một nền tảng lí thuyết 

vững chắc, xuất phát từ tâm lí học nhận thức và ngôn ngữ học ứng dụng. Trong đó, các mô hình xử lí 

thông tin và lí thuyết siêu nhận thức (metacognition) đóng vai trò trung tâm trong việc thiết kế nội 

dung và phương pháp giảng dạy. 

Một trong những mô hình nền tảng về xử lí nghe là mô hình phân biệt giữa hai hướng xử lí: từ 

dưới lên (bottom-up processing) và từ trên xuống (top-down processing), được Anderson mô tả như 

hai quá trình song hành [4, tr.12-20] . Trong khi xử lí bottom-up là quá trình nhận diện các tín hiệu âm 

thanh rời rạc như âm vị, từ, cụm từ và cú pháp - những yếu tố mang tính tuyến tính và dựa trên dữ liệu 

âm thanh đầu vào - thì xử lí top-down lại dựa vào kiến thức nền, bối cảnh giao tiếp, kì vọng và mục 

tiêu của người nghe để xây dựng và điều chỉnh ý nghĩa. Hai quá trình này không diễn ra một cách tách 

biệt, mà được kích hoạt linh hoạt tùy theo mức độ khó của văn bản nghe, năng lực của người học và 

tình huống giao tiếp cụ thể [9, tr.26-28; 124-125]. 

Bên cạnh đó, mô hình siêu nhận thức trong dạy nghe - được Flavell [10, tr.231-233] đặt nền móng 

và sau này được phát triển bởi Goh và Vandergrift [12, tr.179 -197] - nhấn mạnh rằng người học hiệu 

quả là người biết lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá quá trình hiểu của chính mình. Nói cách khác, siêu 

nhận thức là khả năng “suy nghĩ về việc nghe” (thinking about listening), giúp người học đưa ra chiến 

lược phù hợp để đạt được mục tiêu giao tiếp. Các chiến lược này bao gồm: dự đoán nội dung, kiểm tra 

giả thuyết khi nghe, sửa lỗi hiểu sai, ghi chú có chọn lọc, và phản hồi sau khi nghe. Khả năng sử dụng 

linh hoạt các chiến lược siêu nhận thức không chỉ cải thiện hiệu quả nghe hiểu mà còn giúp người học 

kiểm soát tiến trình học tập của mình một cách chủ động hơn. 

Trên cơ sở đó, Vandergrift & Goh [21, tr.55-78] đề xuất khung giảng dạy kĩ năng nghe theo tiến 

trình ba bước: trước khi nghe (pre-listening), trong khi nghe (while-listening) và sau khi nghe 

(post-listening). Mỗi giai đoạn được thiết kế nhằm phát huy tối đa sự tương tác giữa dữ liệu âm thanh 

và kiến thức nền của người học, đồng thời rèn luyện các chiến lược điều chỉnh và tự đánh giá. Cụ thể: 
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- Giai đoạn trước khi nghe (Pre-listening): giúp người học kích hoạt kiến thức nền, thiết lập 

mục tiêu nghe và dự đoán nội dung. 

- Giai đoạn trong khi nghe (While-listening): tập trung vào việc lắng nghe có chiến lược, bao 

gồm nhận diện từ khóa, theo dõi thông tin, xác minh dự đoán và ghi chú. 

- Giai đoạn sau khi nghe (Post-listening): cho phép người học phản ánh, kiểm tra mức độ hiểu, 

thảo luận nội dung, và kết nối với kĩ năng khác như nói và viết. 

Việc dạy kĩ năng nghe cho người mới bắt đầu cũng không thể tách rời khỏi yếu tố ngữ âm và phát 

âm. Như đã được chỉ ra bởi Celce-Murcia, Brinton & Goodwin [7, tr.1-12], phát âm không chỉ là kĩ 

năng sản xuất âm thanh, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nghe hiểu. Đặc biệt trong tiếng Việt 

- một ngôn ngữ thanh điệu và giàu hiện tượng đồng âm - nếu người học không phân biệt được các đặc 

điểm âm vị như độ dài, thanh điệu, âm cuối, thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc nhận diện từ và hiểu 

nghĩa khi nghe. Do đó, phát âm nên được tích hợp trong các bài học nghe ngay từ giai đoạn sơ cấp, 

thay vì tách rời thành một kĩ năng riêng biệt. 

Việc tích hợp phát âm vào dạy nghe cũng phù hợp với lí thuyết về xử lí nhận thức trong tiếp nhận 

ngôn ngữ. Theo mô hình của Cutler et.al. [8, tr.109-112], việc người học phân tích và xử lí âm thanh 

(speech perception) phụ thuộc vào khả năng đối chiếu giữa tín hiệu âm thanh đầu vào với các đơn vị 

ngôn ngữ đã có trong bộ nhớ. Nếu người học thiếu kinh nghiệm xử lí âm thanh tiếng Việt, đặc biệt là 

các đặc điểm siêu đoạn tính như thanh điệu thì sẽ khó phân biệt nghĩa dù có vốn từ vựng tốt. 

2.3. Đặc điểm người học ngôn ngữ di sản 

Người học ngôn ngữ di sản (heritage language learners) thường được định nghĩa là những người lớn 

lên trong môi trường gia đình có sử dụng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chiếm ưu thế của xã hội, do 

đó năng lực của hai ngôn ngữ này không đồng đều: khả năng nghe-nói thường mạnh hơn khả năng đọc-

viết và kiến thức ngữ pháp chính thức. Các nghiên cứu tổng hợp trong lĩnh vực chỉ ra rằng người học di 

sản khác biệt rõ rệt với người học L2 (ngôn ngữ thứ hai) truyền thống ở chỗ họ thường có “vốn ngôn 

ngữ” giao tiếp ban đầu (ngữ âm, từ vựng cơ bản và cách sử dụng từ vựng cơ bản) nhưng thiếu đào tạo cơ 

bản về chữ viết và một số cấu trúc ngữ pháp mang tính văn bản cao [16, tr.12-14] ; [6, tr.133-135]. 

Đối với người học ngôn ngữ di sản ở Hoa Kỳ khi học tiếng Việt thì thường có ưu thế nghe-nói 

ban đầu (do tiếp xúc gia đình), nhưng cũng thường gặp khó khăn ở hai mặt chính: (a) nhận diện 

thanh điệu và vần trong ngữ cảnh nhanh hoặc biến thể phương ngữ; (b) vốn chữ viết và chính tả 

(literacy) thường kém so với năng lực nói. Một đặc điểm khác của người học ngôn ngữ di sản tại Mỹ 

là tiếp xúc chủ yếu với phương ngữ gia đình (ví dụ phương ngữ miền Nam hoặc miền Trung trong 

nhiều cộng đồng Mỹ gốc Việt), trong khi tài liệu giảng dạy đại chúng hoặc “chuẩn” học thuật thường 

dựa trên âm chuẩn miền Bắc. Sự khác biệt này dẫn tới xung đột nhận thức (perception/production 

mismatch) khi dạy phát âm và nghe: người học có thể nhận biết tốt kiểu phát âm gia đình nhưng khó 

tiếp nhận hoặc tái tạo “phiên bản chuẩn” nếu không có hướng dẫn có hệ thống. Chính vì vậy nhu cầu 

thiết kế tài liệu phát âm- nghe hiểu bao gồm cả phương ngữ Nam vô cùng cấp thiết. 

Nhiều người học ngôn ngữ di sản có động lực khác so với người học L2 (ngôn ngữ thứ hai): mục 

tiêu thường thiên về kết nối gia đình, văn hoá, bản sắc hơn là mục tiêu học thuật hay nghề nghiệp. 

Điều này ảnh hưởng tới cách họ phản hồi với nội dung chương trình — họ cần các hoạt động có tính 

giao tiếp thực tiễn, có thể dùng ngay với gia đình, cộng đồng, hoặc trong các dịp văn hoá (lễ hội, tụ 

họp gia đình). Đối với việc thiết kế chương trình, yếu tố động lực này nghĩa là: bài học cần gắn liền 

ngữ cảnh giao tiếp gia đình, văn hóa, và có tính ứng dụng cao để duy trì cam kết của học viên. 

Chính vì những yếu tố trên mà chương trình Việt ngữ tại Đại học Columbia đã thiết kế tài liệu 

giảng dạy giải quyết những vấn đề trong các lớp hỗn hợp từ năm thứ nhất đến năm thứ tư.  
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3. Thiết kế chương trình và nội dung giảng dạy 

Chương trình dạy nghe hiểu tiếng Việt tích hợp phát âm theo ngữ cảnh tại Đại học Columbia được 

xây dựng từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ người học tiếng Việt sơ cấp - phần lớn là sinh viên Mỹ gốc 

Việt và sinh viên chuyên ngành Đông Á học - làm quen với âm thanh tiếng Việt, đồng thời phát triển 

kĩ năng nghe có chiến lược ngay từ đầu khóa học. Thiết kế chương trình được định hướng bởi ba 

nguyên tắc: (1) tích hợp kĩ năng phát âm vào giảng dạy nghe, (2) áp dụng chiến lược nghe có hướng 

dẫn, và (3) sử dụng ngữ liệu thực tế, mang tính giao tiếp. 

3.1. Cấu trúc chương trình và tài liệu giảng dạy 

Chương trình được triển khai trong hai học kì của năm thứ nhất (Việt 101&102). Mỗi học kì kéo 

dài 16 tuần và 4 buổi mỗi tuần (65 phút/buổi) trên lớp; thời gian tự học và gặp trợ giảng là 10-12 tiếng 

mỗi tuần. Giáo trình gồm có 20 bài được biên soạn dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp giảng dạy 

nội dung (content-based learning) và phương pháp giảng dạy thông qua các nhiệm vụ nhỏ (task- based 

learning). Điểm đặc biệt trong giáo trình này chính là phần phát âm và nhấn mạnh kĩ năng nghe trong 

mỗi bài học. Phần audio của giáo trình được Language Resource Center (LRC) tại đại học Columbia 

tài trợ và giáo viên cũng thiết kế quizlet để sinh viên luyện tập từ vựng và phát âm. Quá trình thiết kế 

tài liệu được triển khai qua ba giai đoạn chính: 

a. Phân tích nhu cầu và đặc điểm người học 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số sinh viên năm thứ nhất (36) gặp khó khăn trong việc phân biệt 

các thanh điệu và một số vần đặc trưng của tiếng Việt như ai/ay, au/ao, hoặc các âm cuối -ng, -c, -p, -

m khi kết hợp với các âm tròn môi o, ô, u. Đặc biệt, sinh viên gốc Việt nói phương ngữ Nam hoặc 

Trung thường không phân biệt rõ thanh hỏi và thanh ngã. Việc phân tích này được thực hiện qua bảng 

hỏi trực tuyến và phỏng vấn khi làm bài kiểm tra đầu vào. 

 
Biểu đồ 1. Phiếu khảo sát về khó khăn khi học nghe của sinh viên 

b. Xây dựng nội dung bài học và dạng bài tập 

Theo Tergujeff, Elina [17, tr.189-205] phát âm nên được dạy kết hợp với các bài học chứ không 

nên dạy phát âm một cách độc lập vì điều đó dẫn đến sự nhàm chán và không hiệu quả trong lớp học. 

Tác giả đã đưa 8 loại hình bài tập nghe kết hợp trong mỗi bài học và tác giả đã sử dụng 6 kiểu bài tập 

trong giáo trình tiếng Việt năm thứ nhất là: 
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- Giới thiệu hệ thống ngữ âm như bảng chữ cái, hệ thống vần và thanh điệu 

- Nghe và quyết định âm giống nhau hay khác nhau 

- Viết chính tả 

- Nghe và điền dấu thích hợp 

- Các bài tập về nghe hiểu 

Mỗi bài học trong giáo trình được cấu trúc thành ba phần tương ứng với tiến trình nghe của 

Vandergrift & Goh [21, tr.55-78]: 

- Trước khi nghe: giới thiệu từ vựng, ngữ cảnh, và mục tiêu nghe; kết hợp bài tập nhận diện âm 

và thanh điệu. 

- Trong khi nghe: áp dụng chiến lược bottom-up (nhận diện âm, từ) và top-down (dự đoán nghĩa 

từ ngữ cảnh). Các loại bài tập nghe cho phương pháp này bao gồm: nghe và nhận diện cặp từ giống 

nhau hay khác nhau; nghe và nối từ phù hợp với tranh hoặc nghe và điền từ thiếu vào đoạn hội thoại ngắn. 

- Sau khi nghe: tóm tắt, trả lời câu hỏi mở, luyện nói lại dựa trên nội dung vừa nghe. 

Biểu đồ 2. Các kiểu bài tập luyện phát âm và nghe hiểu 

Ba kĩ thuật trên đã được kết hợp trong việc giảng dạy kĩ năng nghe từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. 

Đối với trình độ sơ cấp, hai kĩ thuật nghe từ dưới lên và nghe từ trên xuống được áp dụng tối đa để giúp 

sinh viên nhận diện cấp độ từ ngữ rồi đến cấu trúc ngữ pháp đơn giản cuối cùng là nghĩa hay thông 

điệp của bài nghe. Đối với trình độ trung cấp và cao cấp thì áp dụng kĩ thuật nghe siêu nhận thức giúp 

sinh viên nghe một cách chủ động hơn với 5 bước áp dụng trong kĩ thuật này. Năm bước của kĩ thuật 

này cũng có thể tương đương với các bước trước khi nghe, trong khi nghe (2 hoặc 3 lần) và sau khi 

nghe giúp sinh viên xác định được chủ đề của bài nghe, tự lập kế hoạch trước khi nghe cần phải tìm 

kiếm thông tin gì sau đó tự điều chỉnh hay giám sát những thông tin mà mình đang cần tìm kiếm và 

bước cuối cùng là tự đánh giá được kết quả của quá trình nghe và nắm bắt thông tin. Để có thể hiểu rõ 

hơn về quy trình một bài dạy nghe kết hợp với nội dung của bài học thì Goh và Vandergrift [12] có 

đưa ra một bài mẫu cho quy trình này. 

4. Kết quả và Thảo luận  

Kết quả thu được từ quá trình áp dụng mô hình dạy nghe hiểu tích hợp phát âm tại Chương trình 

Tiếng Việt - Đại học Columbia (2019-2023) cho thấy những chuyển biến rõ rệt về năng lực nhận diện 

âm thanh, phân biệt thanh điệu và khả năng nghe hiểu của sinh viên. 

4.1. Kết quả đánh giá định lượng 

Bài kiểm tra cuối khóa được tiến hành với 25 sinh viên năm thứ nhất (Novice High) và 10 sinh 

viên năm thứ hai (Intermediate High). Nội dung bài kiểm tra bao gồm năm phần: (1) nghe và viết chính 

https://brill.com/view/book/9789004380882/BP000022.xml
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tả; (2) điền thanh điệu; (3) miêu tả tranh; (4) đọc to đoạn văn; (5) giới thiệu bản thân được thiết kế trên 

ứng dụng Lingt cho các năm học 2019/2020; 2021/2022; 20223/2024 và 2024/2025. 

Sinh viên năm thứ hai (10) đạt độ chính xác 100% ở các phần điền thanh điệu, đọc trôi chảy và 

giới thiệu bản thân (phần 2, 4, 5). Ở phần nghe viết và miêu tả tranh (phần 1, 3), kết quả đạt trung bình 95%. 

Sinh viên năm thứ nhất (25) đạt trung bình 85% ở phần đọc to và giới thiệu bản thân (phần 4, 5). 

Tuy nhiên, ở các kĩ năng yêu cầu phân biệt âm và thanh điệu (phần 1, 2, 3), kết quả dao động 60-70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biểu đồ 3. So sánh kết quả đánh giá năm thứ nhất và năm thứ hai 

Kết quả định tính qua khảo sát và phỏng vấn 

Bên cạnh việc đánh giá định kì thì tác giả cũng khảo sát về việc sử dụng phần ghi âm cho luyện 

tập kĩ năng nghe và tính hiệu quả của các loại hình bài tập phát âm- nghe hiểu trong giáo trình dành 

cho năm thứ nhất. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên ở các học phần Elementary Vietnamese 101 

& 102 sử dụng bản ghi âm chủ yếu để hoàn thành bài tập trong sách, luyện phát âm, và cải thiện khả 

năng nhận diện âm - thanh điệu. Phương pháp tự học thường gặp bao gồm: 

- Nghe - viết chính tả và luyện phát âm: Nghe nhiều lần (5-6 lần), giảm tốc độ khi cần, ghi lại từ 

nghe được, đoán từ chưa biết và tra cứu sau; bắt chước cách đọc của người bản ngữ để điều chỉnh phát 

âm cá nhân. 

- Kết hợp với văn bản: Đọc hội thoại hoặc bài đọc song song với nghe; dùng bản ghi âm để kết 

nối giữa âm thanh và chữ viết. 

- Điều chỉnh tốc độ và tua lại: Tạm dừng hoặc tua ngược để xử lí các đoạn khó. 

- Tự kiểm tra và cải thiện: So sánh kết quả nghe - viết với văn bản gốc, sử dụng các công cụ như 

Google Translate để xác minh từ. 

Một số sinh viên đánh giá bản ghi âm “rất hữu ích” trong việc luyện kĩ năng nghe - phát âm và 

tăng khả năng phân biệt các tổ hợp âm, đặc biệt giữa thanh hỏi/ngã và các nguyên âm khó. Tuy nhiên, 

cũng có ý kiến cho rằng việc tìm kiếm đoạn cần nghe trong các file dài còn khó khăn, và mong muốn 

nhiều hơn các bản ghi âm bài đọc hoặc đọc kèm audio cho sách năm thứ hai. Góp ý cải thiện từ sinh 

viên tập trung vào các hướng sau: 

1) Tăng cường luyện phân biệt âm gần giống (ví dụ: “ơ”/“ô”, “s”/“x”) nhằm nâng cao nhận thức 

âm vị (phonemic awareness). 

2) Tổ chức nhiều hơn các bài tập nghe - viết chính tả trên lớp để luyện đánh vần và tăng khả năng 

nghe hiểu. 

3) Tăng hoạt động đọc to để cải thiện phát âm và ngữ điệu. 

https://www.lingt.com/archive/
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4) Duy trì và mở rộng hoạt động tương tác như brainstorming nhóm và các trò chơi học tập trực tuyến. 

Nhìn chung, phản hồi của sinh viên cho thấy mô hình dạy - học hiện tại đã hỗ trợ đáng kể cho 

việc rèn luyện kĩ năng nghe hiểu và phát âm, nhưng vẫn có tiềm năng cải thiện về tính tập trung vào 

âm khó, số lượng và chất lượng bản ghi âm, và sự gắn kết giữa nội dung văn hóa và bối cảnh học tập 

đa dạng của người học. 

4.2. Thảo luận 

Kết quả cho thấy việc áp dụng mô hình tích hợp phát âm - nghe hiểu theo ngữ cảnh, với sự kết 

hợp ba chiến lược bottom-up, top-down và metacognitive, đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho người học 

tiếng Việt như một ngoại ngữ. Sự cải thiện đáng kể ở năm thứ hai chứng tỏ tầm quan trọng của việc 

duy trì và phát triển kĩ năng này qua nhiều học kì, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn đầu. 

Mô hình này cũng minh chứng rằng nguồn tài nguyên bổ sung ngoài lớp (audio, bài tập trực 

tuyến) đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa học trên lớp và tự học. Điều này 

phù hợp với nhận định của Hinkel [13, tr.109-115] về tính cần thiết của việc lồng ghép luyện phát âm 

trong bối cảnh giao tiếp thực tế, cũng như quan điểm của Vandergrift & Goh [, tr.55-78] về vai trò 

chiến lược nghe siêu nhận thức. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng việc tích hợp dạy phát âm theo ngữ cảnh với luyện nghe hiểu 

trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ mang lại những tác động tích cực rõ rệt, đặc biệt đối với 

người học trình độ sơ cấp và nhóm sinh viên gốc Việt tại Hoa Kỳ. Mô hình triển khai tại Chương trình 

Tiếng Việt - Đại học Columbia từ năm 2019 đến 2025 cho thấy: 

- Về hiệu quả học tập: Sinh viên cải thiện rõ khả năng nhận diện âm thanh, phân biệt thanh điệu, 

và nâng cao độ chính xác khi nghe - nói. Kết quả đánh giá cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa sinh 

viên năm thứ nhất và năm thứ hai, minh chứng cho tác động tích lũy của phương pháp khi được duy 

trì lâu dài. 

- Về phương pháp giảng dạy: Mô hình kết hợp ba chiến lược nghe (bottom-up, top-down, 

metacognitive) trong một tiến trình dạy học khép kín (trước - trong - sau khi nghe) giúp tối ưu hóa khả 

năng tiếp nhận ngôn ngữ của người học. 

- Về tài nguyên học tập: Hệ thống bài tập và audio bổ trợ ngoài lớp đóng vai trò quan trọng trong 

việc củng cố kĩ năng và khuyến khích tự học, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên. 

Khuyến nghị: 

- Mở rộng áp dụng mô hình tích hợp phát âm - nghe hiểu cho các chương trình tiếng Việt khác 

tại Hoa Kỳ và quốc tế, đặc biệt ở bậc sơ - trung cấp. 

- Phát triển kho dữ liệu audio song song hai giọng Bắc và Nam, đồng thời bổ sung bài nghe phản 

ánh các tình huống giao tiếp thực tế và phương ngữ vùng miền. 

- Đẩy mạnh việc đào tạo giáo viên về chiến lược nghe siêu nhận thức và cách tích hợp phát âm 

trong bài nghe để tối ưu hiệu quả giảng dạy. 

- Thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá tác động lâu dài của phương pháp này đối với 

kĩ năng nghe hiểu, nói và tương tác giao tiếp của người học tiếng Việt. 

Kết quả của dự án mang lại những góc nhìn mới về một cách tiếp cận toàn diện trong giáo dục 

ngôn ngữ, thu hẹp khoảng cách giữa giảng dạy trên lớp và tự học. Mục tiêu của nghiên cứu là nâng cao 

cả năng lực nghe hiểu lẫn phương pháp giảng dạy phát âm tiếng Việt trong khuôn khổ chương trình 

giảng dạy tiếng Việt hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của người học. 
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